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TUẦN 18
		Thứ 2 ngày 2 tháng 1 năm 20..
Toán
CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT 
I. MỤC TIÊU:
- Nhớ quy tắc tính chu vi hình chữ nhật và vận dụng để tính được chu vi hình chữ nhật với các số đo chiều dài và chiều rộng cho trước.
- Giải toán có nội dung liên quan đến chu vi hình chữ nhật.
- HS làm được các bài tập 1, 2, 3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vẽ sẵn hình chữ nhật có kích thức 4 dm, 3 dm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	1. Kiểm tra bài cũ.

2. Dạy bài mới.
2.1. Xây dựng quy tắc tính chu vi hình chữ nhật
- GV nêu yêu cầu bài toán 1- vẽ hình:
Cho hình tứ giác MNPQ có: 
MN = 2cm; NP = 3cm; 
PQ = 5cm; QM = 4cm
Tính chu vi hình tứ giác đó
- GV nêu bài toán 2: Cho hình chữ nhật ABCD có:
Chiều dài: 4cm
Chiều rộng: 3 cm
Tính chu vi hình chữ nhật ?
- GV hướng dẫn hs nêu quy tắc

Quy tắc: 
* Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.
2.2  Thực hành.
Bài 1:
- HD hs vận dụng quy tắc để tính chu vi hình chữ nhật.
- Nhận xét
- Y/c hs nêu lại quy tắc tính chu vi hình chữ nhật.
Bài 2: 
- HD tóm tắt và giải bài tập.
               Chiều dài    : 35 m
               Chiều rộng : 20 m
               Chu vi        : . . .m ?
- Nhận xét bài giải.
Bài 3:
- HD hs tính chu vị mỗi hình và so sánh.
- Cho hs nhận xét về tổng chiều dài và chiều rộng của 2 hình chữ nhật.




- Nhận xét, chữa bài.
3. Củng cố- dặn dò:
- Y/c hs nhắc lại quy tắc.
- Nhận xét tiết học
	- 3 hs lên bảng nêu đặc điểm của hình vuông.



- HS quan sát, lắng nghe
- HS nêu cách tính chu vi hình tứ giác








- Vận dụng cách tính chu vi hình tứ giác để tính chu vi hình chữ nhật
- Rút ra kết luận về cách tính chu vi hình chữ nhật.
- 3-4 hs nêu quy tắc tính chu vi hình chữ nhật.

- Đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân.
- Nêu kết quả.

- Nhắc lại quy tắc tính chu vi hình chữ nhật.
- HS nêu nội dung bài toán.
Bài giải:
     Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
             ( 35 + 20 ) x 2 = 110 ( cm )
                       Đáp số : 110 cm.

- HS nêu yêu cầu.
Bài giải:
        Chu vi hình chữ nhật ABCD là :
                 ( 63 + 31 ) x 2 = 188 ( m )
        Chu vi hình chữ nhật MNPQ là :
                ( 54 + 40 ) x 2 = 188 ( m )
Vậy hai hình chữ nhật có chu vi bằng nhau.
- HS khoanh vào chữ C

- 2 hs nêu quy tắc tính chu vi hình chữ nhật


Tập đọc – Kể chuyện
ÔN TẬP HỌC KÌ I (Tiết 1+2)
I. MỤC TIÊU:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học: tốc độ khoảng 60 tiếng/ phút. Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; Thuộc 2 đoạn thơ đã học ở học kì I.
- Nghe- viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng qui định bài chính tả: tốc độ khoảng 
60 chữ /15 phút; không mắc quá 5 lỗi trong bài.
- Đối với HS nk thì yêu cầu tốc độ đọc, viết cao hơn (trên 60 tiếng/ p, 60 chữ/ 15p)
- Tìm được những hình ảnh so sánh trong câu văn.                 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu viết tên các bài tập đọc đã học 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Tiết 1:
1. Ôn tập: Tập đọc: 
- Tổ chức cho HS ôn các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 17.


2. Chính tả: 
- GV đọc bài viết lần 1.
- Đoạn văn tả cảnh gì?
- Gồm mấy câu?
- Những chữ nào được viết hoa?
- Viết bảng con.
- GV đọc bài viết : Rừng cây trong nắng
- GV thu, chấm 1 số bài.
Tiết 2:
1. Tổ chức cho hs ôn lại bài tập đọc (hình thức như tiết 1).

2. Luyện đọc thêm
- Tổ chức cho hs luyện đọc thêm bài: 
+ Vàm cỏ đông.
+ Luôn nghĩ đến miền Nam
3. Ôn luyện về so sánh:
- Gọi hs đọc yêu cầu của bài.
- GV gợi ý, hd cách làm.
- Yêu cầu hs làm bài vào vở.
- Gv chốt lại bài giải đúng. 
4. Mở rộng vốn từ:
- Gọi hs đọc yêu cầu bài 3.
- Yêu cầu đọc đoạn văn.
- Yêu cầu hs làm vào vở.
- GV chốt lại bài giải đúng
5. Củng cố – dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc nhở hs về nhà tiếp tục ôn các bài TĐ.
	

- HS luyện đọc các nhân.
- Luyện theo nhóm 2
- HS đọc bài 
- Nhận xét 

- HS nghe.
- ...tả rừng tràm trong nắng
- 4 câu
- HS nêu
- HS luyện viết bảng con.
- HS nghe- viết.
- HS soát lỗi.

- HS ôn lại các bài đọc.
- HS lên bốc thăm.
- HS lên đọc bài.

- HS luyện đọc thêm cá nhân.



- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở.


- Hs đọc yêu cầu của bài.
- Hs đọc đoạn văn.
- HS làm vào vở.


Thể dục:     Gv chuyên
.......................................................
                                                                              Thứ 3 ngày 3 tháng 1 năm 20..
Toán
CHU VI HÌNH VUÔNG
I. MỤC TIÊU: 
- Nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông (độ dài cạnh nhân với 4)
- Vận dụng quy tắc để tính được chu vi  hình vuông và giải bài toán có nội dung liên quan đến chu vi hình vuông.
- Hs làm được các bài tập 1,2,3,4.
II. ĐỒ DỤNG DẠY HỌC:
- Vẽ sẵn 1 hình vuông có cạnh 3 dm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	1. Kiểm tra bài cũ.

2. Dạy bài mới.
2.1  Giới thiệu cách tính chu vi hình vuông.
- GV nêu bài toán: Cho hình vuông ABCD có cạnh 3 dm. Hãy tính chu vi hình vuông đó?
- GV chỉ hình vuông đã vẽ sẵn.
- Muốn tính chu vi hình vuông ta làm như thế nào?
- GV gợi ý để hs đa ra cách tính : 
3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 4 
- HD hs nêu kết luận.
- HD hs học thuộc quy tắc tính chu vi hình vuông.

2.2. Thực hành:
Bài 1 : Điền số vào ô trống.
- HD hs tính chu vi hình vuông rồi điền kết quả vào ô trống.

Bài 2 : 
- HD để hs hiểu độ dài đoạn dây thép chính là chu vi hình vuông có cạnh 12 cm

- Nhận xét.


Bài 3: 
- HD hs nhận xét để chỉ ra độ dài các cạnh hình chữ nhật
- HS làm việc cá nhân, 1 hs lên bảng trình bày.
- HD nhận xét, khen ngợi.
- Hd hs có thể làm cách khác: Đếm thấy chu vi hình chữ nhật bằng độ dài của 8 cạnh viên gạch, từ đó tính chu vi hình chữ nhật : 
Bài 4: 
- HS làm việc cá nhân.
- Nhận xét.

3. Củng cố - dặn dò:
- Nêu quy tắc tính chu vi hình vuông?
- Dặn hs chuẩn bị bài sau: Luyện tập.
	- 3-4 hs đọc quý tắc tính chu vi hình chữ nhật



- Quan sát hình vuông, đọc tên hình vuông.


- Nêu cách tính : 3 + 3 + 3 + 3 = 12 ( cm )
- HS nêu cách tính khác :
3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 4 = 12
- HS nhận xét : chu vi hình vuông bằng số đo 1 cạnh nhân với 4
- 1 số hs nhắc lại quy tắc tính chu vi hình vuông.

- HS nêu yêu cầu.
- Hs làm việc cá nhân.
- HS nêu miệng kết quả bài tập 1.
- Nhận xét, chữa bài.
- HS nêu yêu cầu.
- HS nhận xét : Độ dài đoạn dây thép chính là chu vi hình vuông định quấn.
- HS nêu bài giải:
        Độ dài đoạn dây thép là: 
                10 x 4 = 40 ( cm )
                             Đáp số : 40 cm.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- Nhận xét về đắc điểm của hình chữ nhật.
- HS trình bày bài giải:
      Chiều dài hình chữ nhật là :
                20 x 3 = 60 ( cm )
       Chu vi hình chữ nhật là: 
               ( 60 + 20 ) x 2 = 160 ( cm )
                                  Đáp số : 160 cm.
- Hs nhận xét, nêu cách khác.

- HS đo độ dài cạnh hình vuông: 3 cm
- HS tính chu vi hình vuông có cạnh 3 cm.
- 3-4 hs nêu quy tắc tính chu vi hình vuông.
- Ghi nhớ nội dung chuẩn bị bài mới.


Tự nhiên và xã hội
ÔN TẬP – KIỂM TRA HỌC KỲ I               
I. MỤC TIÊU:
- Nêu tên và chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh và cách giữ vệ sinh các cơ quan đó.
- Kể được một số hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc và giới thiệu về gia đình của em.
- Đánh giá kết quả học kì I.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn ôn tập:
- Tổ chức cho hs ôn tập theo nội dung các câu hỏi.
Câu 1: Nêu tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu?




Câu 2: Nêu tên  các bộ phận của cơ quan thần kinh?



Câu 3: Hãy nêu tên một số hoạt động nông nghiệp, hoạt động công nghiệp mà em biết?




Câu 4: Hãy kể về các thành viên trong gia đình em?
* GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS trong học kì I thông qua các hoạt động trong học kìI.
3. Củng cố - nhận xét.
- Y/c hs về nhà chuẩn bị bài sau.
	



Câu 1:
Các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu là: 
- Thận phải, thận trái ( hai quả thận)
- ống dẫn nước tiểu
- Bóng đái
Câu 2: 
Các bộ phận của cơ quan thần kinh là:
- Não.
- Tuỷ sống
- Các dây thần kinh
Câu 3: 
Một số hoạt động nông nghiệp : trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cá, nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng.
- Một số hoạt động công nghiệp : Khai thác khoáng sản, luyện thép, dệt may, lắp ráp ô tô, xe máy . . .
- HS kể về các thành viên trong gia đình.





- Chuẩn bị bài sau.


Chính tả
ÔN TẬP HỌC KÌ I (Tiết 3)
I. MỤC TIÊU:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học: tốc độ khoảng 60 tiếng/ phút. Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; Thuộc 2 đoạn thơ đã học ở học kì I.
- Điền đúng nội dung vào giấy mời theo mẫu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu viết tên các bài tập đọc đã học 
- Bảo phô tô mẫu giấy mời ( mỗi em 1 bản)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ôn tập: Tập đọc: 
- Tổ chức cho HS ôn tập Tập đọc –HTL như tiết 1.
2. Bài tập 2: 
- HD hs chú ý: 
+ Mỗi em đều đóng vai lớp trưởng để viết giấy mời thầy hiệu trởng.
+ Để giấy mời đúng nghi thức, em phải điền vào giấy mời những lời lẽ trân trọng, ngắn gọn, ghi rõ ngày giờ, địa điểm.
- 1 số hs đọc bài viết.











- Nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs ghi nhớ mẫu giấy mời để thực hành viết khi cần thiết.
	
- HS ôn lại các bài Tập đọc- HTL đã học.
- HS đọc bài cá nhân.


- Đọc yêu cầu bài tập.
- Đọc thầm mẫu giấy mời, nghe hướng dẫn cách viết.
- 1- 2 hs điền miệng.
- hs thực hiện cá nhân
Giấy mời.
Kính gửi: Thầy  hiệu trưởng trường tiểu học Cắm Muộn 2...
Lớp: 3B trân trọng kính mời thầy
Tới dự: Buổi liên hoan chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Vào hồi: 8 giờ ngày 20 tháng11năm 2016
Tại: Phòng học lớp 3
Chúng em rất  mong được đón thầy.
              Ngày 17  tháng11   năm 2016
                                   TM lớp
                                           Lớp trưởng
- HS ghi nhớ nội dung giấy mời.



Đạo đức
                             Thực hành kĩ năng cuối  học kì I
I. Mục tiêu:
-Có nhận thức ban đầu về các hành vi đạo đức: tích cực tham gia việc lớp, việc trường. Quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng. Biết ơn thương binh, liệt sĩ.
-HS có nhận thức cư xử đúng mực, có thái độ đúng đối với các mẫu hành vi đã học.
II. Đồ dùng dạy học:
SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1.Khởi động: Thi nói tên các bài Đạo đức đã học.
2.Dạy bài mới:
a.Giới thiệu bài:
HĐ1: Hái hoa dân chủ
-Mời HS lần lượt lên hái hoa.

1.Thiếu nhi cần làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ?
2.Thế nào là giữ lời hứa?

3.Khi gặp các cô chú thương binh, liệt sĩ em cần cò thái độ như thế nào?
-GV nhận xét, chốt ý đúng.
HĐ2: Bày tỏ ý kiến
a.HS cần tích cực tham gia mọi hoạt động do trường, lớp tổ chức.
b.Cần tự giác trong công việc mà cán sự lớp giao.
c.Biết giúp đỡ khi hàng xóm có chuyện buồn, khi gặp khó khăn.
d. Khi gặp người lớn thì thờ ơ.
e. Làm tốt công tác Trần Quốc Toản.
HĐ3: Liên hệ
-Em đã tham gia việc lớp, việc trường như thế nào?
-Khi gia đình bạn có chuyện buồn em cần làm gì?
-Kể một công việc Trần Quốc Toản mà em đã tham gia?
3.Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Vận dụng vào thực tế hàng ngày.
	-Nối tiếp nhau nêu tên các bài 
Đạo đức đã học.



-Lên bốc thăm và trả lời câu hỏi.
-Lớp nhận xét, bổ sung.
…Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
…là thực hiện đúng điều mình đã nói, đã hứa với người khác.
…lễ phép, kính trọng.


-HS giơ thẻ và giải thích lí do chọn thẻ.









- tự nêu


                                                 Buổi chiều
Toán TT: 
                                       Chu vi hình chữ nhật
I. Mục tiêu	 
- HS hoàn thành các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68 Bài Chu vi hình chữ nhật.
- HSCĐ làm bài tập 1, 2  Bài 86 trang 68..
- HSĐ làm bài tập 1, 2 , 3 Bài 86 trang 68
- HS nk làm bài tập 1, 2, 3, 4 Bài 86 trang 68.
- Củng cố kiến thức đã học 
II. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hướng dẫn làm bài tập
 Bài 1.GV gọi hs đọc yêu cầu bài 
- GV HD HS làm bài


Bài 2.GV gọi hs đọc bài toán
- HS làm bài






Bài 3.GV gọi hs đọc bài toán
- Gv gợi ý 1 số bài để hs biết cách thực hiện 
- Gv giúp đỡ 1 số HSCĐ hoàn thành bài



Bài 4.GV gọi hs đọc bài toán
- Gv gợi ý 1 số bài để hs biết cách thực hiện 
- Gv giúp đỡ 1 số HSCĐ hoàn thành bài



2. Chấm, chữa bài
- Gv thu vở chấm, gọi 1 số hs lên chữa bài tập 1, 2 và 3, 4 trên bảng lớp 
- Hs chữa bài
3. Củng cố, dặn dò
* Nhận xét tiết học
	
- HS đọc yêu cầu bài
- HS làm bài 
- HS khoanh vào B

- HS đọc bài toán
- HS làm bài
                      Bài giải
a) Chu vi hình chữ nhật là:
      (15 + 9) x 2 = 48(cm)
b) 2dm4cm = 24cm
     Chu vi hình chữ nhật là:
    ( 24 + 11) x 2 = 70(cm)
               Đáp số: a) 48cm; b) 70cm
- HS đọc bài toán
- HS làm bài
Bài giải
Chu vi miếng bìa hình chữ nhật là:
      (45 + 29) x 2 = 148(cm)
                  Đáp số: 158cm
- HS đọc bài toán
- HS làm bài
Bài giải
      Chiều rộng hình chữ nhật là:
                 96 – 66 = 30(cm)
                          Đáp số: 30cm
- Hs hoàn thành bài trong VTH







Tiếng việt 
Ôn tập cuối học kì I(T1+ 2)
I. Mục tiêu	 
- Giúp HS hoàn thành các bài tập 1,  trang 68. Bài Ôn tập cuối học kì 1
- HS đọc lại các bài tập đọc và viết câu trả lời vào chỗ trống:
II. Đồ dùng dạy 
- VTH Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
          GV HD HS làm bài





Bài 2: GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
          GV HD HS làm bài


2. HS thực hành
- Yêu cầu cả lớp hoàn thành các bài tập trên
- Gv giúp đỡ 1 số HSCĐ hoàn thành bài
3. Chấm, chữa bài
- Gv thu vở nhận xét đánh giá, gọi 1 số hs lên chữa bài tập  1trên bảng lớp 
- Hs chữa bài
4. Củng cố, dặn dò
* Nhận xét tiết học
	- HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bài
a)Cậu bé đã so sánh bố đẻ em bé với gà trống đẻ trứng.
b)Bạn nhỏ yêu thương chăm sóc bà
c) Người mẹ dũng cảm hết lòng vì con.
d)Thật thà nhận lỗi.
- HS hoàn thành bài trong VTH
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bài
Dống lúa: Giống lúa; xẽ gỗ: xẻ gỗ; chẽ củi: chẻ củi; sấm xét; sấm sét; trể giờ: trễ giờ; khăn quàng đõ: khăn quàng đỏ;
Khiủ tay: khuỷu tay; …..





TỰ HỌC:    TỰ HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
……………………………………
GDNGLL:
                                     NGAØY XUAÂN VAØ NEÙT ÑEÏP
TRUYEÀN THOÁNG QUEÂ HÖÔNG

I.Mục tiêu:
Giuùp HS:
Hieåu nhöõng phong tuïc taäp quaùn, truyeàn thoáng vaên hoùa toát ñeïp cuûa queâ höông, cuûa daân toäc ngaøy xuaân, ngaøy Teát.
-Töï haøo veà queâ höông, veà phong tuïc truyeàn thoáng toát ñeïp.
-Bieát giöõ gìn vaø phaùt huy nhöõng neùt ñeïp truyeàn thoáng queâ höông.
II.NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:
1/ Noäi dung:
-Nhöõng phong tuïc, truyeàn thoáng vaên hoùa ngaøy xuaân, ngaøy Teát cuûa queâ höông, ñaát nöôùc qua saùch baùo, ca dao, tuïc ngöõ, caâu thô, baøi haùt, ñieäu muùa, qua caùc truyeän keå…maø HS ñöôïc ñoïc, ñöôïc nghe.
2/ Hình thöùc hoaït ñoäng:
-Thi trình baøy vaø giôùi thieäu keát quaû söu taàm, tìm hieåu giöõa caùc toå.
III.CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG
1/ Veà phöông tieän hoaït ñoäng:
-GVCN höôùng daãn HS söu taàm tö lieäu: phong tuïc teát cuûa caùc daân toäc, caùc troø chôi ngày teát, caùc leã hoäi, caâu ñoá, baøi haùt, ca dao, tuïc nguõ, tranh aûnh…treân baùo, saùch, tivi, hoûi nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi… Sau ñoù, phaân loaïi tö  lieäu söu taàm ñöôïc ñeå tröng baøy, giôùi thieäu.
2/ Veà caùch thöùc tổ chöùc hoaït ñoäng:
-GVCN thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung, hình thöùc, keá hoaïch thôøi gian, toå chöùc hoaït ñoäng, höôùng daãn HS caùch söu taøm, qui ñònh thôøi gian hoaøn thaønh cho HS.
IV.TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG

	T
	NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN
	NOÄI DUNG

	




















	
Lôùp tröôûng

Lôùp tröôûng
GV 
Lôùp tröôûng

Caùc hoïc sinh


GV

Lôùp tröôûng






Lôùp tröôûng
	1/ Hoaït ñoäng 1: Môû ñaàu
Haùt taäp theå:
NIEÀM  VUI  KHI  EM  COÙ  ÑAÛNG
Neâu lyù do, noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng.
    Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng
2/ Hoaït ñoäng 2: Trình baøy vaø giôùi thieäu keát quaû söu taàm
     Ngöôøi ñieàu khieån yeâu caàu caùc toå leân vò trí ñeå tröng baøy keát quaû söu taàm cuûa toå mình. Thôøi gian tröng baøy laø 5 phuùt.
     Ngöôøi ñieàu khieån laàn löôït môøi caùc toå giôùi thieäu veà theå leä ba noäi dung löïa choïn.
     Ñaïi dieän caùc toå giôùi thieäu keát quaû söu taàm cuûa toå: soá löôïng, noäi dung, theå loaïi vaø löïa choïn 3 noäi dung ñeå minh hoïa (Coù theå choïn töøng ngöôøi dieãn taû 1 noäi dung löïa choïn).
     Ngöôøi ñieàu khieån coâng boá ñieåm cuûa caùc toå vaø trao thöôûng.
3/ Hoaït ñoäng 3: vui vaên ngheä
      Ngöôøi ñieàu khieån vaên ngheä laàn löôït giôùi thieäu moät soá tieát muïc vaên ngheä.
     Caùc HS laàn löôït leân trình baøy.



V.KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG: 
-Ngöôøi ñieàu khieån nhaän xeùt tinh thaàn tham gia hoaït ñoäng cuûa caùc toå vaø caù nhaân, ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng.
-GVCN phaùt bieåu yù kieán.
………………………………………………………………………………………





                                                                             Thứ 4 ngày 4 tháng 1 năm 20..
Toán
LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU: 
- Biết tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông qua việc giải toán có nội dung hình học.
- HS làm được các bài tập 1a,2,3,4.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	1. Kiểm tra bài cũ:
2. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1: Tính
- HD hs thực hiện cá nhân tính chu vi các hình chữ nhật với số đo chiều dài và chiều rộng cho trước.
- Nhận xét.
Bài 2: 
- HD hs tính chu vi hình vuông ra cm rồi đổi thành m.



Bài 3: 
- HD hs suy luận: từ quy tắc tính chu vi hình  vuông bằng 1 cạnh nhân 4 do đó 1 cạnh bằng chu vi chia 4
- Nhận xét.
Bài 4: 
- GV giải thích: chiều dài cộng chiều rộng của hình chữ nhật là nửa chu vi hình chữ nhật.
- HD nhận xét, đánh giá.
3. Củng cố – dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
	- 2 hs nêu quy tắc tính chu vi hình chữ nhật.
- Đọc yêu cầu bài tập
a, Chu vi hình chữ nhật là:
( 30 + 20 ) x 2 = 100 ( m )
	Đáp số: 100m.

- Đọc yêu cầu bài tập:
                       Bài giải:
Chu vi của khung bức tranh hình vuông là:         50 x 4 = 200 (cm)
            Đổi 200 cm = 2 m.
                               Đáp số: 2 m.
- Nêu cách tính ngược với bài 2.
                     Bài giải:
              Độ dài cạnh hình vuông là:
                      24 : 4 = 6 ( cm )
                          Đáp số: 6 cm.
- Đọc yêu cầu:
Bài giải:
Chiều dài hình chữ nhật là:
60 -  20 = 40 ( cm )
Đáp số: 40 cm.



Tập đọc
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ (Tiết 4)

I. MỤC TIÊU:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học: tốc độ khoảng 60 tiếng/ phút. Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; Thuộc 2 đoạn thơ đã học ở học kì I.
- Bước đầu viết lại được Đơn xin cấp lại thể đọc sách.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Tờ giấy to viết nội dung bài tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Ôn tập: Tập đọc.
- Tổ chức cho HS ôn tập như tiết 1.
2. Bài tập 2:
- HS nêu yêu cầu.


- Tổ chức cho HS làm bài thi theo nhóm.

- GV nhận xét, bổ sung.
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
	
- HS ôn lại các bài Tập đọc- HTL đã học.
- HS đọc bài cá nhân.
 - Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết lại một lá đơn đề nghị thư viện trường cấp lại thẻ cho em.
- HS làm bài thi theo nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Về nhà ôn lại các bài Tập đọc- HTL đã học


Mĩ thuật
( Giáo viên chuyên dạy)
.....................................................
Chính tả:
ÔN TẬP HỌC KÌ I (tiết 5)
I. MỤC TIÊU:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học: tốc độ khoảng 60 tiếng/ phút. Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; Thuộc 2 đoạn thơ đã học ở học kì I.
- Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn.                      
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu viết tên các bài tập đọc đã học 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ôn tập: Tập đọc: 
- Tổ chức cho HS ôn tập như tiết 1.
- Kiểm tra số HS.

2. Bài tập 2: 
- Gọi hs đọc yêu cầu của bài.
- Gọi hs đọc phần chú giải.
- Yêu cầu tự làm bài.
- GV chốt lại bài đúng.
3. Củng cố – dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs về nhà ôn bài.
	
- HS ôn lại các bài Tập đọc- HTL đã học.
- HS đọc bài cá nhân.

- Đọc yêu cầu bài tập.
- Đọc phần chú giải.
- HS làm bài vào vở.
- HS đọc bài làm trước lớp.



TỰ HỌC:   Tự hoàn thành các bài tập
................................................................	
                                                                      Thứ 5 ngày 5 tháng 1 năm 20..       
Thể dục:
                  SƠ KẾT HỌC KÌ I - TRÒ CHƠI"ĐUA NGỰA"	
 2/Mục tiêu:
- Sơ kết học kì I. Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong HKI.
- Chơi trò chơi"Đua ngựa".YC biết tham gia chơi tương đối chủ động.
3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, an toàn.GV chuẩn bị 1 còi
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
	NỘI DUNG
	Định
lượng
	PH/pháp và hình thức tổ chức

	I.chuẩn bị:	
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Cả lớp chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.
- Chơi trò chơi"Kết bạn".
- Thực hiện bài thể dục phát triển chung.
	
	
  X X X X X X X X
  X X X X X X X X

               


	II.Cơ bản:
- Sơ kết học kì I.
GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng đã học trong học kì( kể cả tên gọi, khẩu lệnh, cách thực hiện).
+ Tập họp hàng ngang, dóng hàng điểm số.
+ Bài thể dục phát triển chung 8 động tác.
+ Thể dục RLTT và KNVĐCB: Đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái.
+ Trò chơi vận động là: Tìm người chỉ huy, Thi đua xếp hàng. Mèo đuổi chuột, Chim về tổ, Đua ngựa.
Trong quá trình nhắc lại các kiến thức kĩ năng trên.GV có thể gọi một số em lên thực hiện động tác đúng, đẹp.
· Chơi trò chơi"Đua ngựa"
	
	
  X X X X X X X X
  X X X X X X X X

               

     
 

X X  ----------->  
X X  ----------->  
X X  ----------->  
X X  ----------->  
               
 

	III.Kết thúc:
- Đứng tại chỗ vỗ tay. hát.
- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét, khen ngợi và biểu dương những HS thực hiện động tác chính xác.
- Về nhà ôn bài thể dục phát triển chung và các động tác RLTTCB.
	
	
  X X X X X X X X
  X X X X X X X X

               




Âm nhạc:        Gv chuyên
........................................................
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU: 
- Biết làm tính nhân, chia trong bảng; nhân, chia số có hai, ba chữ số cho số có 1 chữ số.
- Biết tính chu vi hình vuông, chữ nhật.     
- Biết giải toán về tìm một phần mấy của một số.
- HS làm được các bài tập 1; 2 (cột 1, 2, 3); 3; 4. HS nk làm được hết phần bài còn lại.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Kiểm tra bài cũ.
2. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm
- HD hs nối tiếp nêu kết quả.
Bài 2: Tính
- 3 hs lên bảng giải, lớp làm vào bảng con
- HD nhận xét bài.







Bài 3: 
- Y/c hs tự giải vào vở, 1 hs lên bảng trình bày.



Bài 4:
- HD hs tóm tắt bằng sơ đồ và giải bài tập theo 2 bước.





Bài 5: 
- Cho hs nhắc lại quy tắc tính giá trị biểu thức.
- 3 hs lên bảng thực hiện, lớp làm vào vở.
- Nhận xét.

3. Củng cố -  dặn dò.
- HS nhắc lại những kiến thức luyện tập.
- Nhận xét giờ học.
	- HS giải miệng bài tập 2 ( tr 89 )

- HS nêu yêu cầu.
- HS nối tiếp nêu kết quả.


a,   47        281         108        75        419
    x  5      x    3          x   8      x   6        x   2
    235        843          864      450       838
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- HS đọc bài toán, tóm tắt, giải vào vở.
Bài giải:
     Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:
             (100 + 60) x 2 = 320 ( m)
                         Đáp số: 320 m.

- HS đọc bài toán, tóm tắt, giải vào vở.
Bài giải:
Số mét vải đã bán là: 
81 : 3 = 27 (m)
Số mét vải còn lại là:
    81 - 27 = 54 (m)
                  Đáp số: 54 m.

- HS nêu yêu cầu.
a, 25 x 2 + 30 = 50 + 30 
                   = 80
b, 75 + 15 x 2 = 75 + 30
                       = 105
c, 70 + 30 : 3 = 70 + 10 
                      = 80


Luyện từ và câu
ÔN TẬP HỌC KÌ I (Tiết 6)
I. MỤC TIÊU:
- Tiếp tục ôn tập Tập đọc – học thuộc lòng: Mức độ yêu cầu như tiết 1.
- Bước đầu viết được một bức thư thăm hỏi người thân hoặc người mà em quý mến.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 	
	1. Ôn tập: Tập đọc – học thuộc lòng        
- Tổ chức cho hs ôn tập như tiết 1.
2. Bài tập 2.
- Nêu yêu cầu bài tập.



- HD làm bài tập

- Nhận xét, bổ sung.
3. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà đọc lại các bài tập đọc, học thuộc lòng.
	- Ôn tập các bài tập đọc- HTTL đã học.
- Đọc thuộc lòng các bài TL đã học.
- Đọc yêu cầu bài tập: Hãy viết thư thăm một người thân hoặc một người mà em quý mến( ông, bà, cô ,bác, cô giáo cũ, bạn cũ,..)
- HS làm bài cá nhân.
- 2-3 HS đọc bài trước lớp.
- Nhận xét.


- Tiếp tục học thuộc lòng các bài đã học trong học kỳ I


Buổi chiều
Toán TT:
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU: 
- Biết làm tính nhân, chia trong bảng; nhân, chia số có hai, ba chữ số cho số có 1 chữ số.
- Biết tính chu vi hình vuông, chữ nhật.     
- Biết giải toán về tìm một phần mấy của một số.
- HS làm được các bài tập 1; 2 (cột 1, 2, 3); 3; 4. HS nk làm được hết phần bài còn lại.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Kiểm tra bài cũ.
2. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm
- HD hs nối tiếp nêu kết quả.
Bài 2: Tính
- 3 hs lên bảng giải, lớp làm vào bảng con
- HD nhận xét bài.







Bài 3: 
- Y/c hs tự giải vào vở, 1 hs lên bảng trình bày.



Bài 4:
- HD hs tóm tắt bằng sơ đồ và giải bài tập theo 2 bước.





Bài 5: 
- Cho hs nhắc lại quy tắc tính giá trị biểu thức.
- 3 hs lên bảng thực hiện, lớp làm vào vở.
- Nhận xét.

3. Củng cố -  dặn dò.
- HS nhắc lại những kiến thức luyện tập.
- Nhận xét giờ học.
	- HS giải miệng bài tập 2 ( tr 89 )

- HS nêu yêu cầu.
- HS nối tiếp nêu kết quả.


a,   47        281         108        75        419
    x  5      x    3          x   8      x   6        x   2
    235        843          864      450       838

	872
07
  12
    0
	2
	      261
        21
          0
	3
	      495
        45
          0
	5

	
	436
	
	87
	
	99



- HS đọc bài toán, tóm tắt, giải vào vở.
Bài giải:
     Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:
             (100 + 60) x 2 = 320 ( m)
                         Đáp số: 320 m.

- HS đọc bài toán, tóm tắt, giải vào vở.
Bài giải:
Số mét vải đã bán là: 
81 : 3 = 27 (m)
Số mét vải còn lại là:
    81 - 27 = 54 (m)
                  Đáp số: 54 m.

- HS nêu yêu cầu.
a, 25 x 2 + 30 = 50 + 30 
                   = 80
b, 75 + 15 x 2 = 75 + 30
                       = 105
c, 70 + 30 : 3 = 70 + 10 
                      = 80
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Tập làm văn
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (KIỂM TRA VIẾT)
.................................................................................
    Thủ công:
CẮT DÁN CHỮ  VUI VẺ (T2)                
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ.
- Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Các chữ dán tương đối phẳng, cân đối.
- Với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Các chữ dán phẳng, cân đối.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh quy trình kỹ thuật.  Chữ  VUI VẺ mẫu đủ lớn để hs quan sát.
- Thước kẻ, keo, giấy, kéo.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Thực hành cắt, dán chữ VUI VẺ
- Kiểm tra hs kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ
- Y/c hs nêu lại các bước kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ
- Nhận xét và nhắc lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ
- Tổ chức cho hs thực hành.
- Theo dõi, uấn nắn.
- Tổ chức trưng bày sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá.
2. Nhận xét- dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Công bố kết quả đánh giá.
	


- Nhắc lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ  
VUI VẺ

- Thực hành kẻ, cắt, dán chữ.


- Trưng bày sản phẩm.
- Nhận xét.




                                               SINH HOẠT LỚP
I. Nhận xét đánh giá tuần 18:
- Nề nếp: - Lớp duy trì tốt mọi nề nếp
- Đạo đức: Các em ngoan ngoãn, biết vâng lời
- Học tập: Nhiều HS đã có ý thức vươn lên, biết giúp đỡ bạn. Một số HS  đã có cố gắng
Trực nhật: Các nhóm được phân công thực hiện  tốt, 
II. Phương hướng tuần 19: 
- Duy trì tốt mọi nề nếp
- Đối tượng 2 thường xuyên kèm cặp đối tượng 1 trong tất cả các tiết học
- Những HS cần luyện viết thêm thật nhiều 
- Chuẩn bị đầy đủ sách vở tập 2 để học HK II
- Thu nạp các khoản tiền đầy đủ
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